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TỔNG SỐ

I Tuyến Tỉnh

Bệnh Viện Tâm thần 

Tiền Giang  

Trong 03 tháng đầu năm 2019 Bệnh viện không có trường hợp mắc bệnh và tử vong do tại nạn thương tích.

0

                                                                                          Báo cáo 3, 6, 9 12 tháng

TT Tên cơ sở y tế

Tổng số TNGT Đuối nước Ngộ độc TP TN khác

00 0 0 0 0 0 0

MẪU BC:TT 27/2014

           TÌNH HÌNH MẮC VÀ TỬ VONG DO TAI NẠN THƢƠNG TÍCH

0 0

Biểu 13/BCH

0 0 0

Tự tử TNLĐ



       HOẠT ĐỘNG KHÁM CHỮA BỆNH

Nữ BHYT

YHCT (kể 

cả kết hợp 

YHHĐ)

TE <15 

tuổi Nữ BHYT

YHCT 

(kể cả kết 

hợp 

YHHĐ)

TE <15 

tuổi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

TỔNG SỐ

I Tuyến Tỉnh

Bệnh Viện Tâm thần 

Tiền Giang 21940 11.149 11.129 0 463 874 253 643 2 13.341

Biểu 11.1/BCH

TT Cơ sở y tế

Số lƣợt khám bệnh

Tổng số

Trong đó

MẪU BC: TT27/2014

Tổng số 

ngày điều 

trị nội trú

Trong đó

Tổng số

Báo cáo 3, 6, 9 và 12 tháng

Số lƣợt điều trị nội trú



MẪU BC: TT27/2014



Biểu 11.2/BCH MẪU BC:TT 27/2014

Nữ

Dân tộc ít 

ngƣời Nữ

Dân tộc 

ít ngƣời

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

TỔNG SỐ

I Tuyến Tỉnh

Bệnh Viện Tâm 

thần Tiền Giang 0 0 0 0 0 0 0 0 1871 15 4 0

Biểu 11.2/BCH

HOẠT ĐỘNG KHÁM BỆNH DỰ PHÒNG, TỬ VONG VÀ CẬN LÂM SÀNG

TT Tên cơ sở y tế

Tổng số 

lƣợt 

khám dự 

phòng

Báo cáo 3, 6, 9 và 12 tháng

Trong đó Hoạt động cận lâm sàng

Tổng số tử 

vong tại cơ 

sở y tế

Tử vong <1 tuổi Tử vong <5 tuổi

Số lần siêu 

âm

Số lần 

chụp 

CT/MR

ITổng số

Trong đó

Tổng số

Số lần 

xét 

nghiệm

Số lần 

chụp 

Xquang

Trong đó



Biểu 12/BCH

                            HOẠT ĐỘNG PHÒNG CHỐNG BỆNH XÃ HỘI

                                                  Báo cáo 3, 6, 9 và 12 tháng

TT Bệnh Số lượng Ghi chú

1 2 3 4

I Sức khỏe tâm thần

1 Số BN hiện mắc động kinh

Số BN được quản lý 1928

Số BN mới phát hiện 3

2 Số BN hiện mắc tâm thần phân liệt

Số BN được quản lý 2365

Số BN mới phát hiện 3

3 Số BN hiện mắc trầm cảm

Số BN được quản lý 286

Số BN mới phát hiện 8

MẪU BC: TT27/2014



MẪU BC: TT27/2014



Nữ Tổng số Tổng số < 5 tuổi

1 4 6 7 8 9 12 14 15

1 472 5 0 4 3 0 0 0

2 660 0 0 115 4 0 0 0

3 579 1 0 58 8 0 0 0

4 5,366 5 0 803 184 0 0 0

5 1,452 19 0 64 33 0 0 0

6 6,916 23 0 5 5 0 0 0

7 544 70 0 22 4 0 0 0

8 1,866 241 0 10 1 0 0 0

SỞ Y TẾ TỈNH TIỀN GIANG
Biểu : 15 - BCH

BỆNH VIỆN TÂM THẦN

TÌNH HÌNH BỆNH TẬT, TỬ VONG TẠI BỆNH VIỆN THEO ICD 10 - 

Nữ < 5 tuổi

Báo cáo 3, 6, 9 và 12 tháng

STT
Tên bệnh

Diseases by catagories

Mã ICD 

XCode

Tại khoa khám bệnh
Điều trị nội trú

Trong đó Trong đó TE < 15 tuổi

Tổng số
Mắc

3 5 10

Số tử vong Mắc Số tử vong

Nữ
TE < 15 

tuổi

Số tử 

vong Tổng số

11 13

Chƣơng V: Rối loạn tâm thần và hành vi - Chapter V: Mental and behavioural  disorders ( F00- F99 )

Sa sút trí tuệ - Dementia F00- F03 297 0 0 0

2

0 0

Rối loạn tâm thần và ứng xử liên quan uống rượu -

Mental and behavioural disorders due to use of alcohol
F10 35 0

Tâm thần phân liệt, rối loạn dạng phân liệt và hoang 

tưởng - Schizophrenia, schiztypal and delusional 

disorders

F20- F29 1,904 0

0 0

Rối loạn tâm thần và ứng xử  liên quan dùng các chất 

kích thích tâm lí khác  - Mental and behavioural 

disorders due  to other psychoactive substances  use

F11- F19 72 0

4,334 0

0 0

Rối loạn khí sắc - Mood ( affective) disorders. F30-  F39 826 0 0 0

0 0

Chậm phát triển  tâm thần -Mental retardation F70-  F79 234 0 0 0

Loạn thần kinh, rối loạn gắn liền với các yếu tố stress và 

các rối loạn thuộc thân thể - Neurotic, sterss - related 

and somatoform disorders

F40-  F48

Rối loạn tâm thần và nhân cách khác - Other mental and 

behavioural disorders

F04-F09 

,F50-F69, 
1,010 0 0 0

Chƣơng VI: Bệnh của hệ thần kinh - Chapter VI: Diseases of the nervous system  ( G00-G99 )



9 0 0 0 0 0 0 0 0

10 75 0 0 0 0 0 0 0

11 5 0 0 0 0 0 0 0

12 0 0 0 0 0 0 0 0

13 1,994 198 0 23 6 0 0 0

Nữ Tổng số Tổng số < 5 tuổi

1 4 6 7 8 9 12 14 15

14 1,066 43 0 0 0 0 0 0

15 3 0 0 0 0 0 0 0

16 365 3 0 0 0 0 0 0

17 2 1 0 0 0 0 0 0

18 94 0 0 1 1 0 0 0

21459 609 0 1105 249 0 0

0 0 0

Parkinson - Parkinson’s disease G20 51 0

Viêm hệ thần kinh trung ương -Inflamatory diseases of 

the central nervous system
G00-G09 0

0 0

0 0

Alzheimer - Alzheimer’s disease G30 3 0 0 0

0 0

Động kinh -Epilepsy G40-  G41 874 0 0 0

Xơ cứng nhiều nơi -Multiple sclerosis G35

T1

STT
Tên bệnh

Diseases by catagories

Mã ICD 

XCode

Tại khoa khám bệnh

Số tử 

vong

Điều trị nội trú

Trong đó Trong đó TE < 15 tuổi

Tổng số
Mắc Số tử vong Mắc Số tử vong

Nữ
TE < 15 

tuổi Tổng số Nữ < 5 tuổi

2 3 5 10 11 13

0 0

Đau nửa đầu và các hội chứng đau đầu khác - Migraine 

and other headache syndromes.
G43-G44 752 0

Tổn thương thần kinh, rễ và đám rối thần kinh  - Nerve, 

nerve root and plexus disorders
G50-G59 233 0

0 0

Cơn thiếu máu não thoáng qua và các hội chứng tương 

tự  -Transient cerebral ischaemic attacks and related 

syndromes

G45 1 0

66 0

0 0

Liệt não, hội chứng liệt khác - Cerebral palsy and other 

paralytic syndromes
G80-G83 1 0 0 0

Ngày ..... tháng ..... năm ..........

0 0

Tổng cộng 10693 0 0 0

Bệnh khác của hệ thần kinh - Other diseases of the 

nervous system

G10-

G13,G21-

G26,G31-



Tổng số Nữ <1 tuổi

Từ 1 -<5 

tuổi

Từ 5-<15 

tuổi

Từ 15-<60 

tuổi ≥60 tuổi

1 2 3 4 5 6 7 8 9

TỔNG SỐ

1. Các bệnh tâm thần 0 0 0 0 0 0 0 0

Trong 03 tháng đầu năm 2019 Bệnh viện không có trường hợp tử vong nào.

MẪU BC:TT27/2014

                              BÁO CÁO TÌNH HÌNH TỬ VONG TẠI BỆNH VIỆN

Báo cáo 3; 6; 9 và 12 tháng

Biểu 16/BCH

Nguyên nhân tử vong

Tử vong chung Trong đó

TV mẹ



                              BÁO CÁO TÌNH HÌNH TỬ VONG TẠI BỆNH VIỆN

Báo cáo 3; 6; 9 và 12 tháng

Biểu 16/BCH



                                 GIÁM ĐỐC
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